
 

Vật tƣ Nhân công

I

1 Làm đất lót: Bằng tay/bằng máy m2 01 35,000 35,000 35,000

2 Đào đất hố móng: bằng máy m3 01 35,000 35,000 35,000

3 Lấp đất: bằng máy m3 01 35,000 35,000 35,000

4 Đào đất: bằng tay m3 01 55,000 55,000 55,000

5 Lấp đất: bằng tay m3 01 55,000 55,000 55,000

6 Đất san lấp m3 01 120,000 35,000 155,000 155,000

7 BT lót móng m3 01 950,000 300,000 1,250,000 1,250,000

8 Bê tông đổ đường Mac 250 m3 01 1,250,000 125,000 1,375,000 1,375,000

9 Thảm nhựa mặt đường m2 01

10 Xoa nhám/xoa bóng m2 01 20,000 20,000 20,000

11 Đường cống thoát nước D300/500 m 01 450,000 150,000 600,000 600,000

12 Ca máy Ca 01 2,500,000 2,500,000 2,500,000

13 Công tác Coppha m2 01 110,000 125,000 235,000 235,000

II

1 Ép cọc BT 250x250 m 01 230,000 15,000 245,000 245,000

2 Đục BT đầu cọc  1 cọc 01 75,000 75,000 75,000
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3 Đào đất: bằng máy m3 01 35,000 35,000 35,000

4 Lấp đất: bằng máy m3 01 35,000 35,000 35,000

5 Đào đất: bằng tay m3 01 55,000 55,000 55,000

6 Lấp đất: bằng tay m3 01 55,000 55,000 55,000

7 BT lót m3 01 950,000 300,000 1,250,000 1,250,000

8 BT Móng: Mác 250/300 m3 01 1,250,000 125,000 1,375,000 1,375,000

9 BT Đà kiềng: Mác 250/300 m3 01 1,250,000 125,000 1,375,000 1,375,000

10 Sắt tròn gân kg 01 19,500 8,000 27,500 27,500

11 Lưới thép BT nền:  Ø8, dạng lưới m2 01 115,000 25,000 140,000 140,000

12 Đất san lấp m3 01 120,000 35,000 155,000 155,000

13 Cát san lấp m3 01 210,000 30,000 240,000 240,000

14 BT nền: Mác 250/300 m3 01 1,250,000 125,000 1,375,000 1,375,000

15 Gạch ống: 80x180mm Viên 01 1,200 1,250 2,450 2,450

16 Hồ xây/tô m3 01 1,150,000 1,100,000 2,250,000 2,250,000

17 Sơn hoàn thiện/bột trét m2 01 135,000 45,000 180,000 180,000

III

1 GCLD Cột, kèo thép: SS400/Q345 Kg 01 27,000 10,000 37,000 37,000

2
GCLD Xà gồ mái mạ kẽm: 

C150x50x12x1.8mm
m 01 115,000 25,000 140,000 140,000

3
Xà gồ vách mạ kẽm: 

C150x50x12x1.5mm
m 01 95,000 22,000 117,000 117,000

4 GCLD thép V40x40 m 01 35,000 10,000 45,000 45,000

5 GCLD thép V90x90 m 01 185,000 12,000 197,000 197,000

6 GCLD thép ống Ø141 m 01 230,000 70,000 300,000 300,000

7 GCLD Tole mái dày 0.45mm m2 01 123,000 18,000 141,000 141,000

8 GCLD Tole vách dày 0.4mm m2 01 115,000 16,000 131,000 131,000

9 GCLD Tole nóc gió (chấn vòm) m2 01 145,000 21,000 166,000 166,000

10 GCLD máng xối m 01 175,000 50,000 225,000 225,000

11 GCLD Tole úp nóc m 01 75,000 12,000 87,000 87,000

12 GCLD Tole diềm mái m 01 65,000 12,000 77,000 77,000

13 GCLD xốp cách nhiệt PE dày 5mm m 01 15,000 5,000 20,000 20,000

14 GCLD đai đỡ mút xốp 0.3mm m 01 6,000 1,000 7,000 7,000

KẾT CẤU THÉP



15 GCLD ống thoát nước Ø114 BM m 01 93,000 21,000 114,000 114,000

16
GCLD Bulong neo (5.6) chân cột: 

M30x900mm 
Bộ 01 183,000 35,000 218,000 218,000

17
GCLD Bulong neo (5.6) chân cột 

phụ: M27x720mm 
Bộ 01 170,000 35,000 205,000 205,000

18 GCLD Ty xà gồ M12x1300 Bộ 01 42,000 5,000 47,000 47,000

19 GCLD Cáp giằng Ø12 m 01 21,000 5,000 26,000 26,000

20 GCLD tăng đơ cáp M16 Bộ 01 41,000 5,000 46,000 46,000

21 GCLD ốc siết cáp Ø12 Bộ 01 12,000 3,000 15,000 15,000

22
GCLD Bulong (8.8) liên kết cột kèo 

chính M22x70
Bộ 01 15,000 3,000 18,000 18,000

23
GCLD Bulong (8.8) liên kết cột đầu 

hồi mái đón M20x60
Bộ 01 13,000 3,000 16,000 16,000

24
GCLD Bulong (8.8) liên kết nóc gió, 

thanh giằng cột M18x60
Bộ 01 12,000 3,000 15,000 15,000

25
GCLD Bulong (4.6) LK xà gồ: 

M12x30
Bộ 01 2,200 1,300 3,500 3,500

26 GCLD vít bắn tole M5.5x25 Bộ 01 850 500 1,350 1,350

27
GCLD Lam gió tole 0.45mm: 

1000x3000mm
m2 01 550,000 75,000 625,000 625,000

28 GCLD cửa thoát hiểm m2 01 1,550,000 250,000 1,800,000 1,800,000

29
GCLD cửa cuốn kéo tay, tole mạ màu 

0.8mm (6000x5000mm)
m2 01 850,000 65,000 915,000 915,000

30 Phễu nhựa Bộ 01 35,000 7,000 42,000 42,000

31 Quả cầu chắn rác Bộ 01 45,000 7,000 52,000 52,000

32 Sơn chống gỉ m2 01 15,000 2,000 17,000 17,000

33 Sơn màu m2 01 30,000 4,000 34,000 34,000

34 Phụ kiện Gói 01 0 0
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